
Số Ngày cấp

1
Nhà thuốc bệnh viện Ung 

Bướu tỉnh Thanh Hoá

Khuôn viên Khoa khám bệnh-Bệnh viện Ung Bướu 

tỉnh Thanh Hoá, ngõ 958 Quang Trung, phường 

Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá

Lê Chí Hiếu 3438/GCN-GPP 11/05/2022 01/05/2025

2
Nhà thuốc Bệnh viện Nhi 

Thanh Hoá

Khuôn viên Bệnh viện Nhi Thanh Hoá, số 724 

Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh 

Hoá

Ngô Thị Thu 115/GCN-GPP 14/04/2022 04/04/2025

3
Nhà thuốc Bệnh viện đa khoa 

huyện Bá Thước

Khuôn viên Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước, phố 

2, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước
Nguyễn Thị Lài 4109/GCN-GPP 17/05/2022 07/05/2025

4
Nhà thuốc số 1 bệnh viện đa 

khoa tỉnh Thanh Hoá

Khuôn viên bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá, số 

181 Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, thành 

phố Thanh Hoá

Lê Duy Nam 167/GCN-GPP 25/02/2022 15/02/2025

5
Nhà thuốc số 2 bệnh viện đa 

khoa tỉnh Thanh Hoá

Khuôn viên bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá, số 

181 Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, thành 

phố Thanh Hoá

Vũ Kiên Trung 168/GCN-GPP 24/2/2022 14/02/2025

6
Nhà thuốc bệnh viện đa khoa 

quốc tế Hợp Lực

Khuôn viên bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực, 

phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn

Nguyễn Thị

 Thanh Huyền
4051/GCN-GPP 29/3/2022 19/03/2025

7 Nhà thuốc Tâm Đức Pharma Phố Thanh Minh, phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn Bùi Khắc Tâm 5425/GCN-GPP 01/7/2022 21/06/2025

8 Nhà thuốc Nhân Dân 5
Số 65B đường Hai Bà Trưng, phường Phú Sơn, thị 

xã Bỉm Sơn
Bùi Thị Lệ Quyên

070.06.24/GCN-

GPP
13/6/2024 13/01/2025

9 Nhà thuốc Tây Long Phú
Ki ốt số 11 đường Trần Bình Trọng, phường Đông 

Sơn, thành phố Thanh Hoá
Bùi Thị Liên 5344/GCN-GPP 28/4/2022 18/04/2025

10 Nhà thuốc Vượng Phúc
Tổ dân phố Đại Đồng, Thị trấn Phong Sơn, huyện 

Cẩm Thủy
Cao Thị Tươi 5422/GCN-GPP 29/6/2022 19/06/2025

11 Nhà thuốc Sơn Tuyết
Khu phố Đoàn Kết, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ 

Xuân
Cao Thị Tuyết

242.07.24/GCN-

GPP
29/7/2024 13/02/2025

12 Nhà thuốc Mắn Lới
Số 330 đường An Dương Vương, phường Quảng 

Tâm, thành phố Thanh Hóa
Đàm Đình Hải 5407/GCN-GPP 24/6/2022 14/06/2025

13 Nhà thuốc Bách Dược
Số 260 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông 

Vệ, thành phố Thanh Hóa
Đỗ Thị Giang 5303/GCN-GPP 14/4/2022 04/04/2025

14 Nhà thuốc Tuấn Dung
Số 351 đường Lê Lai, phường Đông Sơn, thành phố 

Thanh Hóa
Đỗ Thị Hân 5376/GCN-GPP 26/5/2022 16/05/2025

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VIỆC DUY TRÌ ĐÁP ỨNG GPP CỦA CƠ SỞ BÁN LẺ LÀ NHÀ THUỐC ĐỢT 1 

NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số 6880/SYT-HNYD ngày 01 tháng 12 năm 2024 của Sở Y tế Thanh Hóa)
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15 Nhà thuốc Thanh Bình
Tổ dân phố Đại Thắng, phường Hải Lĩnh, thị xã 

Nghi Sơn
Đỗ Thị Thủy 5292/GCN-GPP 29/3/2022 19/03/2025

16 Nhà thuốc Hải Hà
Ki ốt chợ Đầu mối, phường Đông Hương, thành phố 

Thanh Hoá
Đỗ Thị Yến 185/GCN-GPP 28/4/2022 18/04/2025

17 NHà thuốc Thanh Phương
Số 107 phố Vinh Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện 

Hoằng Hóa
Đỗ Văn Hiền 165/GCN-GPP 22/4/2022 12/04/2025

18 Nhà thuốc Tiến Hương Phố 7, phường Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa Đoàn Thị Hương 5377/GCN-GPP 26/5/2022 16/05/2025

19 Nhà thuốc Mai Anh
Số 18/32 đường Ái Sơn, phường Đông Hải, thành 

phố Thanh Hóa
Hà Anh Tuấn 4733/GCN-GPP 12/1/2022 02/01/2025

20 Nhà thuốc Bảo An Phố 6, phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa Hoàng Đình Đông 5379/GCN-GPP 24/5/2022 14/05/2025

21 Nhà thuốc Minh Quang III
Số 40, đường Lê Dụ Tông, phường Đông Vệ, thành 

phố Thanh Hóa
Hoàng Thanh Hà 5405/GCN-GPP 23/6/2022 13/06/2025

22 Nhà thuốc Hoàng Thu Thôn Châu Tứ, xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc Hoàng Thị Lệ Thu 3861/GCN-GPP 14/1/2022 04/01/2025

23 Nhà thuốc Dung Tuấn
Số 803 đường Trần Phú, phường Lam Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn
Kiều Quốc Dự 5372/GCN-GPP 24/5/2022 14/05/2025

24 Nhà thuốc Châu Trang
Phố Phú Qúy, phường Quảng Tâm, thành phố Thanh 

Hóa
Lê Hữu Tân 5223/GCN-GPP 12/1/2022 02/01/2025

25 Nhà thuốc 72
Số 72 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông 

Vệ, thành phố Thanh Hóa
Lê Minh Bản 1153/GCN-GPP 12/1/2022 02/01/2025

26 Nhà thuốc Bảy Hường 2
Số 620 đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành 

phố Thanh Hóa
Lê Như Bảy 5341/GCN-GPP 28/4/2022 18/04/2025

27 Nhà thuốc Hồng Thoa
Lô 103 MBQH 6804, phường Phú Sơn, thành phố 

Thanh Hóa
Lê Phương Linh 5301/GCN-GPP 14/4/2022 04/04/2025

28 Nhà thuốc Phượng Nam
Đại lộ Nam sông Mã, phường Quảng Cư, thành phố 

Sầm Sơn
Lê Thị Đạt 5306/GCN-GPP 20/4/2022 10/04/2025

29 Nhà thuốc Hoàng Yến
Số 85 đường HH25, thôn Đình Bảng, xã Hoằng Lộc, 

huyện Hoằng Hóa 
Lê Thị Hải Yến 5324/GCN-GPP 22/4/2022 12/04/2025

30 Nhà thuốc Toàn Hậu
Tổ dân phố Xuân Phương, phường Quảng Châu, 

thành phố Sầm Sơn
Lê Thị Hậu 5320/GCN-GPP 20/4/2022 10/04/2025

31 Nhà thuốc Hoa Bình
Số 293 đường Bà Triệu, phường Hàm Rồng, thành 

phố Thanh Hoá
Lê Thị Hoa 4057/GCN-GPP 24/3/2022 14/03/2025

32 Nhà thuốc Long Hiển 6
Thôn Xuân Mọc, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng 

Xương
Lê Thị Hương 5309/GCN-GPP 19/4/2022 09/04/2025

33 Nhà thuốc Quý Ly Số nhà 673/20 đường Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn Lê Thị Lệ 5268/GCN-GPP 3/5/2024 28/02/2025



Số Ngày cấp

Thời gian dự 

kiến đánh giá 

duy trì

Phụ trách chuyên mônĐịa chỉ kinh doanhTên cơ sởSTT
Giấy chứng nhận GPP đã được cấp

34 Nhà thuốc Tuấn Linh
Thửa đất số 373, tờ bản đồ số 2, thôn Phố Neo, xã 

Nam Giang, huyện Thọ Xuân
Lê Thị Linh 5420/GCN-GPP 27/6/2022 17/06/2025

35 Nhà thuốc Minh An
Số 82A đường Ái Sơn, phường Đông Hải, thành phố 

Thanh Hoá
Lê Thị Mùi 4001/GCN-GPP 12/1/2022 02/01/2025

36 Nhà thuốc Ngọc Mai
Số 99 tiểu khu Tập Cát 1, thị trấn Nông Cống, huyện 

Nông Cống
Lê Thị Ngọc Mai 5353/GCN-GPP 10/5/2022 30/04/2025

37 Nhà thuốc Thọ Nguyệt Thôn Văn Nam, xã Đông Văn, huyện Đông Sơn Lê Thị Nguyệt 5343/GCN-GPP 28/4/2022 18/04/2025

38 Nhà thuốc Hà Nội Thôn Yên Xá, xã Yên Dương, huyện Hà Trung Lê Thị Phương Hoa 5398/GCN-GPP 14/6/2022 04/06/2025

39 Nhà thuốc Việt Mỹ số 4
Thôn Ngọc Diêm 2, xã Quảng Chính, huyện Quảng 

Xương
Lê Thị Quỳnh 5362/GCN-GPP 12/5/2022 02/05/2025

40 Nhà thuốc Huyền Sâm
Số 567 phố Tiến Thọ, phường Quảng Thịnh, thành 

phố Thanh Hoá
Lê Thị Sâm 4232/GCN-GPP 23/6/2022 13/06/2025

41 Nhà thuốc Lê Thanh
Khu phố Xuân Thượng, phường Quảng Vinh, thành 

phố Sầm Sơn
Lê Thị Thanh 5314/GCN-GPP 20/4/2022 10/04/2025

42 Nhà thuốc An Nam
Số 171 Lê Thánh Tông, phường Bắc Sơn, thành phố 

Sầm Sơn
Lê Thị Thơm 5307/GCN-GPP 20/4/2022 10/04/2025

43 Nhà thuốc Hùng Hiền
Lô 29, MBQH 34 đường Nguyễn Trãi, phường Phú 

Sơn, thành phố Thanh Hoá
Lê Thị Thu Hiền 4074/GCN-GPP 29/4/2022 19/04/2025

44 Nhà thuốc Thắng Hằng
Sau cây xăng Bắc Cầu Tào, xã Hoằng Lý, thành phố 

Thanh Hoá
Lê Văn Lập 4084/GCN-GPP 11/5/2022 01/05/2025

45 Nhà thuốc Tư nhân Da liễu
Số 326 Lê Hoàn, phường Ba Đình, thành phố Thanh 

Hóa
Lê Văn Lễ 16/GCN-GPP 28/4/2022 18/04/2025

46 Nhà thuốc Hồng Nhung
Đông Quang 1, phường Quảng Đông, thành phố 

Thanh Hóa
Lê Xuân Hiệu 5224/GCN-GPP 12/1/2022 02/01/2025

47 Nhà thuốc Trường An
Khu phố Công Vinh, phường Quảng Cư, thành phố 

Sầm Sơn
Lữ Thị Huyền Trang 5267/GCN-GPP 10/3/2022 28/02/2025

48 Nhà thuốc Duy Nam
Số 263 đường Lê Lợi, thị trấn Triệu Sơn, huyện 

Triệu Sơn
Lường Văn Thuật 5250/GCN-GPP 24/1/2022 14/01/2025

49 Nhà thuốc Bảo Châu
Phố Đông Quang, phường Quảng Đông, thành phố 

Thanh Hóa
Lưu Nguyệt Mai 5378/GCN-GPP 26/5/2022 16/05/2025

50 Nhà thuốc Hào Tươi
Tổ dân phố Nam Hải, phường Hải Thượng, thị xã 

Nghi Sơn
Lưu Thị Quỳnh Trang 5291/GCN-GPP 29/3/2022 19/03/2025

51 Nhà thuốc An Lành Thôn Bắc Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung Mai Thị Lành 5371/GCN-GPP 24/5/2022 14/05/2025

52 Nhà thuốc Thái Bình
Số 59 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố 

Thanh Hoá
Mai Thị Lương 1155/GCN-GPP 11/5/2022 01/05/2025
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53 Nhà thuốc An Tâm
Số 131 đường Trần Khánh Dư, phường Quảng Tiến, 

thành phố Sầm Sơn
Mai Thị Nhung 5408/GCN-GPP 24/6/2022 14/06/2025

54 Nhà thuốc Mai Cân
Số 33 đường Hoà Bình, khu 6, Thị trấn Hà Trung, 

huyện Hà Trung
Mai Văn Cân 54/GCN-GPP 28/3/2022 18/03/2025

55 Nhà thuốc Lâm Hương Tổ dân phố 3, phường Hải An, thị xã Nghi Sơn Nguyễn Bá Viên 5426/GCN-GPP 01/7/2022 21/06/2025

56
Nhà thuốc bệnh viện đa khoa 

huyện Triệu Sơn

Số 86 Phố Lê Lợi, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu 

Sơn
Nguyễn Hùng Hải 4278/GCN-GPP 17/6/2022 07/06/2025

57
Nhà thuốc Minh Châu 

Family
Tiểu khu 1, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn Nguyễn Ngọc Hưng 5294/GCN-GPP 29/3/2022 19/03/2025

58 Nhà thuốc Hoa Thành
Khu phố Khang Minh, phường Quảng Vinh, thành 

phố Sầm Sơn
Nguyễn Quán Lan 5315/GCN-GPP 20/4/2022 10/04/2025

59 Nhà thuốc Bình An Thôn Văn Thắng, xã Đông Văn, huyện Đông Sơn Nguyễn Thị Bình 5342/GCN-GPP 28/4/2022 18/04/2025

60 Nhà thuốc Hiếu Bình
Số 318 Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, thành phố 

Thanh Hoá
Nguyễn Thị Bình 1237/GCN-GPP 12/1/2022 02/01/2025

61 Nhà thuốc Bảo Hưng
Khu phố Chính Hảo, phường Quảng Đông, thành 

phố Thanh Hóa
Nguyễn Thị Dung 5270/GCN-GPP 10/3/2022 28/02/2025

62 Nhà thuốc Hoa Thái
Số 253 đường Trần Hưng Đạo, phường Quảng Tiến, 

thành phố Sầm Sơn
Nguyễn Thị Hoa 3647/GCN-GPP 21/4/2022 11/04/2025

63 Nhà thuốc Đức Tín
Ki ốt số 2 chợ Bắc Cầu Sâng, phường Nam Ngạn, 

thành phố Thanh Hoá
Nguyễn Thị Liệu 15/GCN-GPP 12/1/2022 02/01/2025

64 Nhà thuốc Bình Minh
Đường Hai Bà Trưng, tổ Xuân Phú, phường Trung 

Sơn, thành phố Sầm Sơn
Nguyễn Thị Linh 5317/GCN-GPP 20/4/2022 10/04/2025

65 Nhà thuốc Huỳnh Anh
Phố Quang Trung, phường Quảng Tâm, thành phố 

Thanh Hóa
Nguyễn Thị Linh 5319/GCN-GPP 20/4/2022 10/04/2025

66 Nhà thuốc Thiên An
Thôn Nổ Giáp 1, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi 

Sơn
Nguyễn Thị Linh 4087/GCN-GPP 01/7/2022 21/06/2025

67 Nhà thuốc Á Châu Phường Trường Sơn, thanh phố Sầm Sơn Nguyễn Thị Phượng 248/GCN-GPP 20/4/2022 10/04/2025

68 Nhà thuốc An Hiển
Thôn Yên Khoái, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa
Nguyễn Thị Thủy 2192/GCN-GPP 13/1/2022 03/01/2025

69 Nhà thuốc Hoàng Lanh
Chợ Nấp, phố Quang, phường An Hưng, thành phố 

Thanh Hóa
Nguyễn Thị Thủy 5345/GCN-GPP 28/4/2022 18/04/2025

70
Nhà thuốc Long Hiền Đại lộ 

Lê Lợi

Số 01A57 đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, thành 

phố Thanh Hóa

Nguyễn Thị Thùy 

Linh
5228/GCN-GPP 13/1/2022 03/01/2025

71 Nhà thuốc Fansipan
Lô 21 MBQH 2155, phường Đông Vệ, thành phố 

Thanh Hóa
Nguyễn Thị Trang 5304/GCN-GPP 14/4/2022 04/04/2025

72 Nhà thuốc Phúc Lâm
Số 905 đường Trần Phú, phường Lam Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn
Nguyễn Thị Tuyết 1486/GCN-GPP 24/5/2022 14/05/2025
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73 Nhà thuốc Mạnh Thúy 3
Đường Lê Lợi, phường Quảng Thọ, thành phố Sầm 

Sơn
Nguyễn Thị Vân 5410/GCN-GPP 24/6/2022 14/06/2025

74 Nhà thuốc Vân Anh Phố Kiểu, xã Yên Trường, huyện Yên Định Nguyễn Thị Vân 4271/GCN-GPP 29/6/2022 19/06/2025

75 Nhà thuốc Thành An
Số 1016 đường Quang Trung, phường Đông Vệ, 

thành phố Thanh Hóa
Nguyễn Văn Toàn 5225/GCN-GPP 12/1/2022 02/01/2025

76 Nhà thuốc Hà Thanh
Khu phố 5, quốc lộ 1A, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn
Nguyễn Viết Cây 99/GCN-GPP 24/3/2022 14/03/2025

77 Nhà thuốc Quang Hạnh
Số 57 phố Trần Phú, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc 

Lặc
Phạm Thị Hạnh 5252/GCN-GPP 24/1/2022 14/01/2025

78
Nhà thuốc Long Hiền Quảng 

Xương

Số nhà 129 Tố Hữu, thị trấn Tân Phong, huyện 

Quảng Xương
Phạm Thị Nhung 5375/GCN-GPP 26/5/2022 16/05/2025

79 Nhà thuốc Xuân Thủy
Ki ốt 1B bắc chợ Nam Thành, phường Đông Vệ, 

thành phố Thanh Hóa
Phạm Thị Thu Thủy 5262/GCN-GPP 24/2/2022 14/02/2025

80 Nhà thuốc Nhân Dân
Số 243 Nguyễn Huệ, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn
Phạm Tiến Thọ 3910/GCN-GPP 24/3/2022 14/03/2025

81 Nhà thuốc Minh Ngọc
Số nhà 01/421 đường Nguyễn Tĩnh, phường Đông 

Hương, thành phố Thanh Hoá
Phạm Xuân Ngạn 29/GCN-GPP 28/4/2022 18/04/2025

82 Nhà thuốc Hồng Dân
Thôn Phú Qúy, xã Quảng Tâm, thành phố Thanh 

Hóa
Phan Thị Hồng 5266/GCN-GPP 10/3/2022 28/02/2025

83 Nhà thuốc Trâm Anh Thôn Sơn Thượng, xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn Phan Thị Ngọc Ánh 5293/GCN-GPP 29/3/2022 19/03/2025

84 Nhà thuốc Trường Giang
Căn TM 02 tầng 1 chung cư Ruby, phường Lam 

Sơn, thành phố Thanh Hóa
Phùng Minh Chính 5404/GCN-GPP 23/6/2022 13/06/2025

85 Nhà thuốc Huyền Trang 68 Phố 5, phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa Quách Thị Huê 5300/GCN-GPP 14/4/2022 04/04/2025

86 Nhà thuốc Tâm An
Số 147 đường Thanh Niên, phường Trung Sơn, 

thành phố Sầm Sơn
Tô Thị Hằng Nga 4047/GCN-GPP 10/3/2022 28/02/2025

87 Nhà thuốc Thiên Trang
Số 300 đường Nguyễn Trãi, phường Trung Sơn, 

thành phố Sầm Sơn
Trần Hoàng Hải 1502/GCN-GPP 20/4/2022 10/04/2025

88 Nhà thuốc Tuấn Thiên
Sảnh 1 CT3 chung cư Xuân Mai, phường Đông Hải, 

thành phố Thanh Hóa
Trần Lê Thu 5302/GCN-GPP 14/4/2022 04/04/2025

89 Nhà thuốc Liên Dũng
Lô 684 MB 530, phường Đông Vệ, thành phố Thanh 

Hóa
Trần Thị Liên 781/GCN-GPP 11/5/2022 01/05/2025

90 Nhà thuốc Minh Quang
Số 10 đường Cửa Tả, phường Lam Sơn, thành phố 

Thanh Hoá
Trịnh Minh Quang 1571/GCN-GPP 17/6/2022 07/06/2025

91 Nhà thuốc Việt Vân
Số 72 đường Minh Khai, phường Ba Đình, thành 

phố Thanh Hóa
Trịnh Thị Hồng Vân 5222/GCN-GPP 12/1/2022 02/01/2025
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Giấy chứng nhận GPP đã được cấp

92 Nhà thuốc An Liên Số 45, phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn Trịnh Thị Liên 320/GCN-GPP 17/5/2022 07/05/2025

93 Nhà thuốc Hương Trà My Phố 2, phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa Trịnh Trọng Minh 5287/GCN-GPP 25/3/2022 15/03/2025

94 Nhà thuốc Thắng Phương
Đường Tô Hiến Thành, phường Trường Sơn, thành 

phố Sầm Sơn
Trương Minh Phương 4585/GCN-GPP 20/4/2022 10/04/2025

95 Nhà thuốc Thảo Thủy
Số 43 đường Tống Duy Tân, phường Bắc Sơn, thành 

phố Sầm Sơn

Trương Thị Bích 

Thủy
5409/GCN-GPP 23/6/2022 13/06/2025

96 Nhà thuốc Hòa Phượng Quan Nội 1, xã Hoằng Anh, thành phố Thanh Hoá Trương Thị Phượng 4210/GCN-GPP 26/5/2022 16/05/2025

97 Nhà thuốc Hoàng Long
Số 438 đường Văn Tiến Dũng, phường Tào Xuyên, 

thành phố Thanh Hóa
Trương Thị Thảo 5406/GCN-GPP 24/6/2022 14/06/2025

98 Nhà thuốc An Nhiên
Số 46 đường ĐT 510, thôn Linh Trường, xã Hoằng 

Trường, huyện Hoằng Hóa 
Trương Thị Trang 5253/GCN-GPP 22/2/2022 12/02/2025

99 Nhà thuốc Sơn Thơm Thôn 2, xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn Viên Thị Thơm 5318/GCN-GPP 20/4/2022 10/04/2025

100 Nhà thuốc Phương Trang Thôn 5, xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn Vũ Khắc Tuấn 5274/GCN-GPP 16/3/2022 06/03/2025


